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I. KHÁI QUÁT LUẬN ÁN
Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay cùng với việc phát triển quan hệ toàn diện giữa Nga và Việt Nam, nhu cầu về các chuyên gia thông thạo tiếng Nga và phiên dịch có khả năng dịch nói từ tiếng Nga sang tiếng Việt trong các tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa và du lịch, ngày càng tăng. 

Để đáp ứng nhu cầu nói trên của xã hội, hầu hết các khoa tiếng Nga và văn hóa Nga của các trường đại học chuyên ngữ Việt Nam đều mở rộng quy mô đào tạo sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ sinh viên này.  Để đạt được mục tiêu đề ra, các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm tìm kiếm các phương pháp tốt nhất để giảng dạy dịch nói, môn học này có trong chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngữ. Việc nắm được các kỹ năng cơ bản trong hoạt động dịch tiếng Nga và nắm vững tiếng Nga tăng thêm khả năng được tuyển dụng đối với các sinh viên tốt nghiệp các khoa ngôn ngữ Nga và văn hóa Nga trong điều kiện mới đương đại của Việt Nam.
Đào tạo sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch phải đảm bảo trang bị cho sinh viên kiến ​​thức, kỹ xảo và kỹ năng dịch được hình thành thông qua việc sử dụng các ngữ liệu giảng dạy được lựa chọn chuyên biệt kết hợp với áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. Vấn đề mấu chốt của phương pháp dậy dịch là hệ thống bài tập, vì bài tập là phương thức chủ yếu để phát triển các kỹ xảo và kỹ năng cần thiết.

Đến nay đã có nhiều công trình của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về xây dựng các bài tập dạy dịch. Tuy nhiên, hầu hết các công trình nghiên cứu này chủ yếu đề cập đến các bài tập dạy dịch viết. Các bài tập dạy dịch nói chưa được quan tâm đúng mức.

Trong các tài liệu nước ngoài các bài tập dạy dịch nói chung, và dịch nói nối tiếp nói riêng, đã được đưa ra trong các các công trình nghiên cứu của các tác giả R.K. Minyar-Beloruchev (1969), A.P. Minyar-Belorucheva và K.V. Minyar-Beloruchev (2003), Ya.I. Retsker (1982), T.S. Serova, I.S. Alekseeva (2000), Linn Visson (2001), A.P. Chuzhakin (2001), S.K. Fomin (2006), V.V. Sdobnikov (2006), O.V. Zheleznyakova (2012), v.v.  Cần lưu ý rằng các bài tập của các tác giả nêu trên chủ yếu dành cho vấn đề dịch hai chiều từ tiếng Nga sang các tiếng châu Âu, chủ yếu là sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức.

Trong giảng dạy dịch nói tại các khoa tiếng Nga của một số trường đại học chuyên ngữ Việt Nam, đã và đang sử dụng các tài liệu giảng dạy và giáo trình do các giáo viên bộ môn dịch biên soạn. Các tài liệu này bao gồm một số loại hình bài tập dạy dịch nói hai chiều cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam. Tuy nhiên, sự thay đổi trong chương trình đào tạo và yêu cầu ngày càng tăng đối với cử nhân tiếng Nga trong điều kiện mới cho thấy cần phải cập nhật phương pháp giảng dạy dịch nói, và chủ yếu là, xây dựng một hệ thống bài tập hiệu quả hơn để dạy dịch nói, nói chung và dịch nói nối tiếp, nói riêng. Do đó, cần phải có một cách tiếp cận đổi mới, thích hợp và sáng tạo để xây dựng hệ thống bài tập chuyên biệt và phương pháp áp dụng hệ thống bài tập đã xây dựng, có tính đến tất cả các yếu tố liên quan đến quá trình này.

Tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống bài tập mới dạy dịch nói nối tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Việt cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch thể hiện ở những điểm sau đây:

- Các bài tập dạy dịch nói do các nhà nghiên cứu Nga biên soạn chủ yếu được sử dụng tại các khoa phiên dịch các trường đại học ngoại ngữ của Nga để đào tạo phiên dịch chuyên nghiệp. Các bài tập đó được sử dụng để dạy tất cả các loại hình dịch hai chiều chủ yếu bằng các ngôn ngữ châu Âu, do đó, việc áp dụng chúng vào điều kiện giảng dạy của Việt Nam, theo chúng tôi, là không hợp lý và không hiệu quả.

- Ở Việt Nam, hiện nay chúng tôi chưa tìm thấy một hệ thống bài tập đáng tin cậy hơn để dạy nói nối tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Theo nhìn nhận của chúng tôi, trong các bài tập do các tác giả Việt Nam xây dựng còn thiếu tính hệ thống và tính đa dạng về loại hình bài tập, hoặc các bài tập chưa có đủ dung lượng cần thiết để tạo thành và phát triển các kỹ xảo và kỹ năng quan trọng để thực hiện dịch nói nối tiếp.

Như vậy, việc nghiên cứu chưa đầy đủ bài tập dịch nói nối tiếp để dạy cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch, cũng như nhu cầu cấp thiết trong việc tìm kiếm các phương pháp hiệu quả hơn để giảng dạy là nguyên nhân làm cho chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu "Hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Việt cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch".

Mục đích của nghiên cứu là lập luận và thực hành biên soạn hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Việt cho  sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch trong phạm vi khóa học dịch tại các khoa ngôn ngữ Nga tại các trường đại học chuyên ngữ Việt Nam.

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống các bài tập trong quá trình giảng dạy dịch nói nối tiếp ở ngoài môi trường ngôn ngữ.

Phạm vi nghiên cứu – phương pháp xây dựng hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Việt cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch.

Giả thuyết chung của luận án nghiên cứu là: hệ thống bài tập đã xây dựng và phương pháp áp dụng hợp lý hệ thống bài tập này sẽ giúp sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch của Việt Nam hình thành các kỹ xảo và kỹ năng cần thiết để thực hành hiệu quả dịch nói nối tiếp, nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngữ cho các trường đại học của Việt Nam.

Giải quyết những nhiệm vụ sau đây sẽ giúp đạt được mục đích và giả thuyết đã  đề ra:

1- Phân tích các luận điểm cơ bản của lý thuyết dịch nói chung và dịch nói, nói riêng, nhằm tạo ra cơ sở lý thuyết xây dựng hệ thống bài tập để dạy dịch nói nối tiếp.

2- Đưa ra đặc tính chung cho quá trình dịch nói nối tiếp, tách các giai đoạn chính, xác định những khó khăn đặc thù của quá trình dạy dịch nói nối tiếp và xác định các cơ chế tâm lý chính đảm bảo để thực hiện dịch nói nối tiếp.

3- Xác định những khó khăn cơ bản của sinh viên chuyên ngữ Việt Nam khi học dịch nói nối tiếp và nêu lên những kỹ năng và kỹ xảo chính cấu thành năng lực dịch nói nối tiếp.

4- Xây dựng hệ thống các bài tập dạy dịch nói nối tiếp cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch.

5- Đề xuất phương pháp sử dụng hệ thống bài tập đã xây dựng để dạy dịch nói nối tiếp cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch.

6- Kiểm tra xác minh bằng thực nghiệm tính hiệu quả của hệ thống bài tập được xây dựng thông qua giảng dạy thực nghiệm.

Trong quá trình viết luận án, các phương pháp nghiên cứu sau đây đã được sử dụng:

1. Nghiên cứu và phân tích nhận xét (trong phạm vi vấn đề chúng tôi quan tâm) những tài liệu trong và ngoài nước về phương pháp giảng dạy, tâm lý học, ngôn ngữ học và nghiên cứu dịch thuật;

2. Quan sát thực tế quá trình hình thành các kỹ năng và kỹ xảo dịch nói nối tiếp và những khó khăn của sinh viên học dịch nói nối tiếp;

3. Nghiên cứu và tóm tắt kinh nghiệm giảng dạy dịch tại các khoa phiên dịch, các khoa ngoại ngữ và hơn 10 năm kinh nghiệm cá nhân với tư cách là một phiên dịch chuyên nghiệp;

4. Dạy thực nghiệm sử dụng hệ thống bài tập được xây dựng trong luận án.

Các luận điểm chính đưa ra bảo vệ:

1. Luận cứ lý thuyết của hệ thống các bài tập đã được xây dựng cần phải dựa trên việc phân tích các yếu tố về tâm lý, phương pháp luận, ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ liên quan đến quá trình dịch nói nối tiếp.

2. Nội dung chính của việc giảng dạy dịch nói nối tiếp là một khóa học được trình bày theo các mẫu tình huống tiêu biểu để dạy dịch nói nối tiếp. Ngữ liệu học tập được lựa chọn và bố trí có tính đến các chủ đề có ý nghĩa về chức năng của các nội dung bài tập, tạo khả năng hình thành và phát triển các kỹ xảo và kỹ năng dịch và khả năng cần thiết để chuyển tải đúng, đủ ý của lời nói cần dịch.

3. Hệ thống bài tập để dạy dịch nói nối tiếp, đáp ứng các mục tiêu cuối cùng của dạy dịch, có cấu trúc thống nhất để hình thành các kỹ xảo, kỹ năng và năng lực dịch, được xây dựng trên các tình huống điển hình của hoạt động thực tế và được tổ chức phù hợp với các giai đoạn của hoạt động dịch.
Cái mới khoa học của luận án được thể hiện ở:

1. Luận cứ khoa học của cơ sở lý thuyết và thực hành trong việc xây dựng hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp có tính đến nhu cầu giao tiếp của sinh viên trong môi trường hoạt động đào tạo chuyên nghiệp và các yếu tố quyết định quá trình dịch nói nối tiếp;

2. Xây dựng một hệ thống bài tập chuyên biệt và các phương pháp để ứng dụng vào dạy dịch nói nối tiếp cho từng đối tượng sinh viên nhất định, điều này sẽ làm tăng tính hiệu quả đào tạo và nâng cao tính hiệu quả trong nắm vững tiếng Nga như một chuyên ngành.

3. Xây dựng mô hình phổ quát của hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch, trên cơ sở hệ thống bài tập này có thể phát triển hệ thống bài tập riêng, thiết kế cho từng đối tượng sinh viên cụ thể ở mỗi trường đại học chuyên ngữ ở Việt Nam.
Cơ sở lý thuyết của luận án này là các luận điểm được đề ra trong các công trình nghiên cứu khoa học về dịch thuật của các tác giả L.S. Barkhudarov, R.K. Minyar-Beloruchev, A.F. Shiryaev, V.N. Komissarov, L.K. Latyshev, A.D. Schweitzer, Ya.V. Retsker, M.Ya. Zwilling, R.Z. Zagidullin, Yu.S. Zelenov, V.M. Nechaeva, A.V. Batrak, N.N. Gavrilenk, N.K. Garbovsky, T.I. Kapitonova, G.Ya. Turovets, v.v.  
Giá trị lý thuyết của luận án được thể hiện ở việc đã đề ra cơ sở ngôn ngữ-phương pháp xây dựng hệ thống bài tập có tính đến những khó khăn đặc thù của dịch nói nối tiếp và những khó khăn về ngôn ngữ của sinh viên và nhu cầu giao tiếp của họ trong hoạt động học tập chuyên nghiệp. Các kết quả thu được từ quá trình nghiên cứu là đóng góp nhất định vào lý luận nghiên cứu hệ thống bài tập hiệu quả hơn để dạy dịch nói nối tiếp cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch.
Giá trị thực tiễn của luận án được thể hiện ở:

- khả năng sử dụng các nguyên tắc cơ bản của mô hình hệ thống bài tập và phương pháp ứng dụng mô hình này để xây dựng hệ thống bài tập cụ thể phù hợp với từng đối tượng sinh viên nhất định và tổ chức giảng dạy dịch nói nối tiếp tại các trường đại học chuyên ngữ Việt Nam.

 - khả năng sử dụng hợp lý các ngữ liệu của hệ thống bài tập đã xây dựng khi biên soạn sách giáo khoa và giáo trình về lý thuyết và thực hành dạy dịch nói nối tiếp tại các trường đại học chuyên ngữ Việt Nam.
Thẩm định. Việc kiểm tra hệ thống bài tập đã xây dựng được tiến hành trong quá trình dậy thử nghiệm tại các lớp học viên Khoa tiếng Nga Học viện Khoa học Quân sự (HVKHQS) năm học 2019-2020. Những luận điểm chính của luận án đã được thảo luận tại các phiên họp của Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đã đăng 3 bài báo khoa học phản ánh đề tài của luận án, tên các bài báo và tạp chí nêu ở cuối bản tóm tắt luận án này.

Tính xác đáng và lập luận vững vàng kết quả nghiên cứu được đảm bảo bằng cách dựa vào phương pháp khoa học, tính nhất quán của các luận điểm lý thuyết và luận điểm phương pháp đã trình bày, ứng dụng tổ hợp các phương pháp phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, cùng với sự tham gia của bản thân nghiên cứu sinh trong dạy thực nghiệm và xử lý chính xác các dữ liệu thu được.

Cấu trúc và khối lượng của luận án. Luận án được trình bày trong hơn 200 trang, bao gồm phần mở đầu, ba chương, kết luận của mỗi chương, kết luận chung, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN ÁN
Chương một của luận án trình bày các vấn đề lý thuyết là cơ sở của việc dạy dịch nói, nói chung, và dạy dịch nói nối tiếp nói riêng.

Chương này đề cập đến hai vấn đề chính:

1. Dịch nói như là một loại hình hoạt động lời nói;

2. Bản chất của dịch nói nối tiếp.

Khi xem dịch nói như là một loại hình hoạt động lời nói, luận án đã đặc biệt chú ý đến nội dung định nghĩa dịch nói, các loại hình chính của dịch nói, sự khác biệt giữa dịch nói và dịch viết. Trong mục này cũng phân tích những khó khăn đặc thù của dịch nói.

Dịch nói là một trong những thể loại dịch khó nhất, không chỉ đòi hỏi có kiến ​​thức tốt về ngôn ngữ lời nói và chủ đề, mà còn yêu cầu khả năng truyền tải nhanh chóng, đầy đủ và dễ hiểu nội dung những gì đã được nói ra.
Có nhiều định nghĩa khác nhau về dịch nói, như là một loại hình hoạt động lời nói. Trong số đó, chúng tôi đồng ý với định nghĩa do V.N. Komissarov đưa ra:  “Dịch nói là một loại hình dịch, trong đó bản gốc và bản dịch xuất hiện trong quá trình dịch ở dạng lời nói, điều này định trước cho người dịch chỉ một lần được tiếp nhận các đoạn của bản gốc và không thể so sánh hoặc chỉnh sửa lời dịch sau khi đã dịch. Trong dịch nói, việc đưa ra lời dịch có thể xảy ra hoặc song song với việc tiếp nhận bản gốc, hoặc sau khi tiếp nhận bản gốc”. 
Khái niệm dịch nói bao gồm 2 hình thức dịch chính: dịch nối tiếp và song song (đồng thời). Dịch nối tiếp là một dạng dịch nói, trong đó người dịch bắt đầu dịch sau khi người nói đã tạm ngừng nói, đã kết thúc lời phát biểu của mình hoặc một phần của lời phát biểu. Lời dịch nối tiếp theo sau lời nói gốc, hoặc đã được nói ra, nghĩa là đã nói xong, hoặc đang nói nhưng có gián đoạn - thường là tạm ngừng sau mỗi đoạn của bài nói. Dịch nối tiếp có hai dạng: dịch từng câu-đoạn của bài nói và dịch nối tiếp. Tùy thuộc vào hướng dịch và khả năng thay đổi chiều khi dịch, phân biệt dịch một chiều và dịch hai chiều. Dịch song song là một dạng dịch nói, trong đó người dịch, vừa nghe người phát biểu, vừa nói ra lời dịch gần như đồng thời. Dịch đồng thời đòi hỏi người dịch trước tiên là kỹ năng nghe và nói đồng thời. R.K. Minyar-Beloruchev đã đưa ra phân loại chi tiết hơn về dịch nói gồm: dịch song song, dịch nói từ văn bản, dịch nói nối tiếp, dịch từng câu-đoạn, dịch hai chiều.

Dịch nói và dịch viết có sự khác nhau:

- về thời gian dịch. Khi dịch nói hành động của người dịch bị giới hạn nghiêm ngặt về thời gian bởi tốc độ nói của người phát biểu và sự cần thiết phải nói ra lời dịch đồng thời với người phát biểu.
- về việc phân đoạn bản gốc khác nhau. Trong dịch viết, người dịch thực hiện dịch hết một câu này sang câu khác, nhưng người dịch có quyền xử lý toàn bộ văn bản và người dịch dành thời gian tương ứng đủ cần cho mỗi câu. Trong dịch nói – việc tiếp nhận lời nói và lời dịch bài phát biểu theo các phân đoạn mà không có khả năng biết trước toàn bộ bài phát biểu gốc.
- về tính chất của giao tiếp của những người tham gia giao tiếp giữa các ngôn ngữ. Trong dịch viết, người dịch không có giao tiếp trực tiếp hoặc phản hồi từ những người có liên quan. Trong dịch nói, người dịch có tiếp xúc ngôn ngữ lời nói trực tiếp với những người giao tiếp.

Trong quy trình dịch nói, người dịch gặp phải những khó khăn cụ thể đặc trưng cho loại hình dịch này. Những khó khăn đáng kể nhất là:
1) Hạn chế về thời gian. Trong quá trình dịch nói, người phiên dịch phải thu thập tất cả thông tin chỉ với một lần tiếp nhận duy nhất, điều này loại trừ khả năng quay trở lại bản gốc. Người dịch không thể sử dụng từ điển cũng như suy ngẫm lời dịch của mình. Điều này có nghĩa là người dịch nói phải phát triển kỹ năng tự động dịch.

2) Không có khả năng hiệu đính trở lại. Khi dịch các phần ban đầu của bài phát biểu, người dịch còn chưa được biết các phần tiếp theo và không thể dự liệu được những phần tiếp theo khi dịch các phần trước đó. Khi đang dịch các đoạn tiếp theo, người dịch cũng không còn có thể sửa chữa bất cứ điều gì trong những đoạn đã dịch trước. Đây là một khó khăn rất đáng kể trong dịch nói.
3) Khó khăn liên quan đến các yếu tố gây trở ngại cho việc tiếp nhận. Trong dịch nói có nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến mức độ tiếp nhận lời phát biểu gốc như: tốc độ nói của người phát biểu, những đặc điểm phát âm của người phát biểu, sự không nhất quán (logic), tính không chính xác của lời phát biểu (về mặt ngữ pháp), v.v. .

4) Khó khăn liên quan đến khả năng hạn chế của trí nhớ. Cùng lúc với việc tiếp nhận thông tin trong lời phát biểu, người dịch phải liên tục lưu giữ các khối thông tin vào trí nhớ của mình.

5) Khó khăn trong việc chuyển dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Quá trình dịch luôn đòi hỏi tiêu hao về tinh thần, cảm xúc và trí lực. Khi dịch nói đòi hỏi có sự chuyển đổi nhanh chóng và hiệu quả từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

6) Khó khăn do những chủ đề không quen. Nghề nghiệp của người phiên dịch thường phải làm việc trong một lĩnh vực xa lạ và việc không nắm được đầy đủ tài liệu ngôn ngữ mới cũng có thể dẫn đến trạng thái căng thẳng và ảnh hưởng xấu đến sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người tham gia giao tiếp.

Đặc điểm chung, các giai đoạn của dịch nói nối tiếp, các cơ chế tâm lý chính đảm bảo thực hiện dịch nói nối tiếp, tính đặc thù và tiền đề về phương pháp để xây dựng một hệ thống bài tập cho việc giảng dạy dịch nói nối tiếp là những vấn đề được đề cập trong mục 2 của chương 1.
Phân tích các đặc điểm đối chiếu các thể loại dịch nói cho thấy, dịch nói nối tiếp có đặc trưng bởi các hoạt động diễn ra tuần tự: sự tiếp nhận thông tin một lần bằng thính giác, ghi nhớ khó khăn, hạn chế về thời gian chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, đưa ra lời dịch một lần.

Dịch nói nối tiếp bao gồm hai hình thức: dịch từng câu-đoạn văn và dịch nối tiếp thực sự. Dịch câu-đoạn là một hình thức dịch nói nối tiếp đơn giản, trong đó bài phát biểu được dịch sau khi người dịch nghe không phải toàn bộ bài, mà chia ra thành các câu hoặc các đoạn. Dịch nói nối tiếp thực sự, trong đó phạm vi của một đoạn cần dịch có thể khá lớn và kéo dài từ 20 đến 30 phút, nhưng thường xuyên hơn là 5-10 phút. Dịch nói nối tiếp được sử dụng trong các cuộc họp chính thức, đàm phán và hội thảo quan trọng.
Sơ đồ phân loại chi tiết hơn các loại dịch nói nối tiếp được E.V. Alikina trình bày như sau: (Xem hình vẽ trang sau).
Các sự kiện thường được thực hiện với sự trợ giúp của dịch nói nối tiếp là các cuộc đàm phán công tác, điện đàm, hội thảo, họp, hội nghị bàn tròn với số ít người tham gia, giao ban, họp báo, thuyết trình, triển lãm, chiêu đãi, sự kiện lễ hội v.v.

Theo T.S. Serova, “dịch nói nối tiếp là một hoạt động lời nói trung gian, được thực hiện với sự tham gia của ít nhất ba thực thể và bao gồm một số thể loại và hình thức hoạt động lời nói, đó là: nghe, suy nghĩ, ghi chép, đọc phần vừa ghi và nói” [T.S. Serova, 2005. tr. 3].

I.V. Zubanova chia quá trình dịch nói nối tiếp thành 5 giai đoạn: 1) nghe; 2) hiểu nghĩa của lời nói; 3) chuyển nghĩa; 4) tái tạo thành lời dịch; 5) dịch nói [I.V. Zubanova, 2016. trang 21].


Hình 1.1. Phân loại dịch nói nối tiếp

Hiệu quả của nghe phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài: mức độ tiếng ồn, sự gây nhiễu, khoảng cách giữa người nói và người dịch, nhiều thông số bên trong của lời phát biểu (tính liên kết, độ logic, độ phức tạp của chủ đề đã chọn..., các đặc tính của người nói (giọng nói, tiếng địa phương, phát âm..., cũng như của bản thân người dịch (tai thính, tình trạng thể chất, mức độ mệt mỏi, mức độ hiểu biết về ngôn ngữ gốc ...)

Việc xử lý nghĩa của nội dung lời nói gốc xảy ra ở giai đoạn hiểu nghĩa của lời nói. Đây là một giai đoạn quan trọng của quá trình dịch nói nối tiếp, mà sự thành công của quá trình này sẽ thể hiện tính chuyên nghiệp của người dịch - hoặc người dịch chưa có tính chuyên nghiệp.

Giai đoạn chuyển nghĩa (hoặc dịch). Giai đoạn này không thể quan sát được, không đòi hỏi những nỗ lực chủ ý và không mất bất kỳ thời gian đáng chú ý nào.

Ở giai đoạn tái tạo thành lời dịch, người dịch cải tạo lại tất cả các thông tin nhận và lưu trữ được thành các dạng cú pháp, từ vựng, hình thái, ngữ âm và các hình thức khác của ngôn ngữ dịch.

Ở giai đoạn thực hành dịch, đưa ra các quyết định để tìm các thuật ngữ chính xác và các tên đối chiếu khác, để chọn một trong số những từ đồng nghĩa phù hợp nhất cho trường hợp này, thực hiện các quy tắc kết hợp từ vựng của ngôn ngữ dịch, sử dụng các phương tiện văn phong biểu cảm v.v...
Các cơ chế tâm lý quan trọng đảm bảo cho thực hiện dịch nói nối tiếp là: sự chú ý, nhận thức, dự đoán xác suất, trí nhớ và tư duy.

Trong điều kiện dịch nói nối tiếp, nội dung thông tin gốc sẽ là đối tượng chính của sự chú ý. Ngoài ra, hành vi phi ngôn ngữ, tài liệu trình bày và môi trường bên ngoài có thể là đối tượng của sự chú ý. Trong quá trình ghi chép khi dịch và đọc nội dung ghi thì bản ghi dịch là đối tượng của sự chú ý. Tính chọn lọc, khối lượng thông tin, sự tập trung, sự ổn định và sự chuyển đổi là những các chỉ số đặc trưng của sự chú ý. 

Quá trình tiếp nhận trong dịch nói nối tiếp không cho phân tích lâu thông tin nhận được, đòi hỏi phải đánh giá tức thì nội dung âm thanh được gửi đến. Kết quả của quá trình này là phải đạt được mức độ hiểu biết chi tiết.

Dự đoán xác suất được hiểu là khả năng phán đoán sự xuất hiện của các sự kiện trong tương lai dựa trên kinh nghiệm ngôn ngữ nói trước đây. Trong dịch nói nối tiếp, tính chính xác của dự đoán dịch khi tiếp nhận lời nói giúp cho khả năng ghi lại thông tin nhanh chóng. Nếu không có dự đoán, người dịch sẽ không có thời gian để hoàn thành việc ghi chép đồng thời với lời phát biểu của người nói.

Trí nhớ là hoạt động quan trọng nhất của các quá trình tâm lý. Các nhà tâm lý học chia ra ba cấp độ của trí nhớ: nhớ ngắn hạn, nhớ tạm thời và nhớ dài hạn. Mỗi cấp độ trong số đó đảm nhiệm chức năng lưu trữ thông tin của mình.
Trong số tất cả các quá trình tư duy đối với hoạt động dịch nói nối tiếp, thì quan trọng hơn cả là các hoạt động tư duy: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, hệ thống hóa, phân loại.

Các loại hình hoạt động ngôn ngữ lời nói được huy động xác định tính đặc thù của dịch nói nối tiếp. Phân tích của chúng tôi về các đặc điểm đặc trưng của dịch nói nối tiếp dựa trên mô hình tâm lý dịch nói nối tiếp, do  E.V. Alikina đưa ra [E.V. Alikina, 2017, tr.19]. Nhờ có nhận thức thính giác, thông tin trong ngôn ngữ gốc có thể được mã hóa bên trong lời nói nội tâm. Cùng với việc này, dựa trên các hoạt động tinh thần phân tích và so sánh, người dịch tiến hành ghi chép, việc ghi chép đồng hành với việc lựa chọn thông tin theo quan điểm về độ quan trọng của nội dung, tính đặc biệt, tính minh họa cho trí nhớ.

Tiếp nhận thính giác được tiếp diễn mỗi khi có đoạn thông tin mới được đưa đến. Nhờ sự chuyển đổi và mức độ chú ý, thông tin được lưu giữ trong bộ nhớ tạm thời, được liên kết với phân đoạn thông tin trước đó và được cố định.

Dựa trên việc phân tích các đặc trưng của hoạt động dịch nói, người ta đã xác định rằng là dịch nói nối tiếp là loại hình cơ bản để nắm vững được các loại hình dịch nói khác. Loại hình dịch này liên quan đến việc truyền âm thanh lời nói chứa thông điệp ban đầu tiếp nhận bằng thính giác trong các khoảng dừng giữa các phân đoạn có nghĩa hoàn chỉnh. Dịch nói nối tiếp được thể hiện bằng các tính năng cụ thể như việc sử dụng ghi nhanh dịch, rất nhiều các thành phần đánh giá cảm xúc, sáo ngữ, tính duy nhất và sự rời rạc của nhận thức.

Cũng trong chương 1 của luận án, nội dung các khái niệm “loại hình”, “hệ thống” và , “bài tập” trong cụm từ “loại hình trong hệ thống bài tập dạy dịch nói” đã được phân tích, đã xác định các nguyên tắc tiếp cận để phân biệt hệ thống bài tập và các tiểu hệ thống; cũng như đã đưa ra các khuyến nghị về việc áp dụng hệ thống đã xây dựng để phát triển hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp. Chính logic giải quyết các vấn đề này đã xác định nội dung nghiên cứu tiếp theo.
Với tiêu đề “Phương pháp xây dựng hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp cho   sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch”, chương 2 của luận án này xem xét các vấn đề liên quan đến việc xây dựng hệ thống bài tập. Cụ thể là:

1. Đặc điểm của khóa học dịch tại các trường đại học chuyên ngữ Việt Nam;

2. Khó khăn về ngôn ngữ của sinh viên Việt Nam khi học dịch nói nối tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Việt.

3. Các kỹ năng và kỹ xảo chính cần thiết cho dịch nói nối tiếp từ tiếng nước ngoài sang ngôn ngữ mẹ đẻ;

4. Hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch.
 Sinh viên chuyên ngữ được đào tạo dịch bằng cách tăng thêm khóa học cơ bản về ngoại ngữ, cũng như bằng cách bổ sung khóa học chuyên đề, các môn tự chọn và hội thảo. Các mục tiêu và nhiệm vụ chính của khóa học dịch cho  sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch như sau:

- mở rộng và hệ thống hóa kiến ​​thức tiếng Nga bằng phương pháp đối chiếu có ý thức các hệ thống của cả hai ngôn ngữ;

- hoàn thiện kỹ năng và kỹ xảo trong các loại hình hoạt động lời nói bằng tiếng Nga.

- mở rộng kiến thức trong lĩnh vực ngôn ngữ đất nước học dựa trên các tài liệu về các vấn đề thời sự đương đại có sử dụng phương pháp đối chiếu các từ đặc thù (reali).

- đặt nền tảng dịch cho việc nắm vững tiếng Nga và có khóa học định hướng cho sinh viên nắm vững các kỹ năng cơ bản của hoạt động dịch. 

- cho sinh viên làm quen với các khái niệm cơ bản của dịch thuật.

- luyện cho sinh viên quen các kỹ xảo dịch các văn bản thuộc nhiều thể loại.

Khóa học dịch tại các trường đại học ngoại ngữ là một phần trong đào tạo ngoại ngữ, cũng như là một trong những hình thức đào tạo sinh viên chuyên ngữ làm việc chuyên nghiệp trong tương lai. Khóa học dịch dành cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch thường được chia ra thành hai phần: lý thuyết dịch thuật chung và riêng (30 - 45 tiết); thực hành dịch (470 - 515 tiết).

Mục tiêu của khóa học thực hành dịch là hình thành cho học viên các kỹ năng và kỹ xảo sơ đẳng và cơ bản của tất cả các loại hình dịch trong các tình huống dịch cụ thể.

Việc đào tạo dịch được tiến hành trong hai giai đoạn: giai đoạn một trong năm thứ III, giai đoạn hai trong các năm thứ IV hoặc năm thứ IV và V.

Đào tạo dịch nói nối tiếp trong một khóa học dịch chiếm vị trí tương đối khiêm tốn. Ví dụ, tại Học viện Khoa học Quân sự khóa thực hành dịch được phân bổ 515 tiết, trong đó chỉ có 75 tiết dành cho cho dạy dịch nói. Bài tập để luyện học và các bài trong đó vẫn còn ít và đơn điệu. Tất cả điều này làm chậm quá trình hình thành và phát triển các kỹ năng và kỹ xảo cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ trẻ làm phiên dịch.

Giữa tiếng Nga và tiếng Việt có rất nhiều sự khác biệt gây khó khăn cho sinh viên khi học tiếng Nga nói chung, học dịch nói nối tiếp nói riêng. Không chỉ bản thân văn bản cần dịch, mà nội dung của văn bản, hình thức ngôn ngữ, cấu trúc và điều kiện tiếp nhận văn bản đều gây khó khăn cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam trong việc học dịch nói nối tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Những khó khăn này bao gồm khó khăn về ngôn ngữ, liên quan đến sự khác biệt về loại hình ngôn ngữ giữa tiếng Nga và tiếng Việt và khó khăn về  giao tiếp, liên quan đến các loại hình hoạt động lời nói.

Trong số những khó khăn ngôn ngữ, chúng tôi chia ra khó khăn về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Theo chúng tôi, khó khăn nhất trong số đó là về từ vựng. Khi thực hiện dịch nói nối tiếp từ tiếng Nga sang ngôn ngữ mẹ đẻ người Việt Nam thường gặp khó khăn xử lý các đơn vị từ vựng như sau:

- từ đơn nghĩa: số từ, địa danh, nhân danh, danh từ riêng, danh pháp;

- từ vựng khoa học;

- từ vựng chuyên ngành;

- từ vựng đánh giá của phong cách chính luận.

- từ đặc thù văn hóa. Ví dụ: ấm xamovar, áo sarafan, con lật đật, búp bê matryosha (búp bê mẹ-con), chuchelo (bù nhìn, ngáo ộp) ...
- những từ đa nghĩa;

- thành ngữ 
Mục 3 của chương 2 đề cập các kỹ năng và kỹ xảo chính cần thiết cho dịch nói nối tiếp từ tiếng nước ngoài sang ngôn ngữ mẹ đẻ.

Phần quan trọng nhất của việc đào tạo các phiên dịch viên (tương lai) là phát triển cho họ kỹ năng và kỹ xảo cần thiết trong quá trình dịch. Trong số các kỹ năng và kỹ xảo dịch nói nối tiếp, chúng tôi chỉ ra các kỹ năng và kỹ xảo tạo thành nền tảng của tất cả các loại hình dịch mà nếu không có những kỹ năng và kỹ xảo này, không thể đào tạo một phiên dịch viên có trình độ. Trong luận án, chúng tôi đề xuất hình thành ba nhóm kỹ năng và kỹ xảo cơ bản dịch nói nối tiếp cho các sinh viên chuyên ngữ.

1. Kỹ năng và kỹ xảo nghe dịch và phân tích nghĩa của thông tin gốc.

2. Kỹ năng và kỹ xảo nhớ, phát triển trí nhớ.

3. Kỹ năng và kỹ xảo diễn giải lời dịch.

Khi xem xét các kỹ năng và kỹ xảo cần thiết để thực hiện dịch nói nối tiếp, có thể lưu ý rằng trong quá trình đào tạo, một phần của các kỹ năng có thể được chuyển thành kỹ xảo bán tự động hoặc tự động. Nhưng, chắc chắn là nhiệm vụ chính của việc dạy dịch nói là phát triển tất cả các kỹ năng và kỹ xảo cho phiên dịch tương lai đến mức bán tự động hoặc tự động để áp dụng những kiến ​​thức này trong quá trình hoạt động dịch thực tế.

Để hình thành các nhóm kỹ năng và kỹ xảo nêu trên, chúng tôi đưa ra một hệ thống bài tập bao gồm ba khối bài tập như sau:

1) Khối thứ nhất – các bài tập chuẩn bị giúp phát triển kỹ năng giải quyết các nhiệm vụ dịch liên quan đến những đặc điểm ngữ nghĩa của các đơn vị và cấu trúc của ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ dịch;

2) Khối thứ hai – các bài tập thao tác dịch nhằm luyện kỹ năng sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dịch khác nhau;

3) Khối thứ ba – các bài tập dịch thực sự tạo kỹ năng thực hiện thành công các hành động cần thiết ở các giai đoạn khác nhau của quá trình dịch (Xem mô hình ở trang sau).
Các bài tập chuẩn bị bao gồm

- bài tập luyện dịch số từ,

- bài tập luyện dịch các từ đặc thù (reali),

- bài tập luyện dịch địa danh, từ viết tắt, các thuật ngữ,

- bài tập luyện dịch với các từ đơn nghĩa,

- bài tập luyện dịch về khả năng kết hợp từ,

- bài tập luyện dịch với các khuôn ngữ và nghi thức lời nói

Ví dụ về các bài tập này có thể như sau:

Bài tập 1. Nghe các cụm từ có số từ (không có giới từ, có giới từ) với các từ chỉ đơn vị đo lường và dịch sang tiếng Việt.

Đáp án*: - vào năm 2000; vào tháng 9 năm 1999; chuyến bay 300 ngày.

- Tăng trưởng GDP ở Nhật Bản là 3,7%, ở Canada - 3,3%, ở Anh - 2,3%.

- từ ngày 8 đến hết ngày 10 tháng 6; từ ngày 18 đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2020; từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 1.
________________
· Đáp án là phần bài làm thay cho các bài tập ghi bằng tiếng Nga (trong bản gốc)






* Số từ với những đặc điểm của mình, được tách ra khỏi nhóm từ đơn nghĩa, tuân theo mục đích phương pháp.
Hình 2.1. Mô hình hệ thống bài tập dậy dịch nói nối tiếp

Bài tập 2. Đọc và dịch các từ đặc thù sau, sử dụng các phương pháp dịch khác nhau.

Đáp án: - nàng Bạch tuyết và ông già Noel; mụ phù thủy Baba-Yaga; Koschey bất tử; thủ tướng Đức; Nga Xa hoàng; quận; công tước; thị trưởng;  Hạ viện LB Nga; Quốc hội Ucraina; đảng viên Bôn-sê-vích; đảng viên Menshevik; chính sách kinh tế mới…

Bài tập 3. Nghe các câu, chú ý đến tên gọi các tháng, các ngày trong tuần và tên các chính trị gia. Dịch những câu này sang tiếng Việt.

Đáp án: Ngày 25 tháng 10 năm 2019, đã diễn ra cuộc họp giữa Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng nước Cộng hòa Serbia Ana Brnabich, cuộc họp được tổ chức bên lề hội nghị Hội đồng liên chính phủ các nước Á-Âu.

Bài tập 4. Giải mã và dịch các chữ viết tắt sau sang tiếng Việt.

Đáp án: AСЕАН - Ассоциация государств Юго-восточной Азии Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; Минфин - Министерство финансов - Bộ Tài chính; Московская обл.; - Московская область - tỉnh Moskva; Горком (городской комитет) - Thành ủy (BCH đảng bộ thành phố).
Bài tập 5. Chọn các cụm từ tiếng Việt tương đương cho các sáo ngữ, các mẫu sáo ngữ và lời nói nghi thức sau đây. Học thuộc lòng chúng. 

Đáp án: - hàng rào sắt, ý chí sắt đá, bản chất của vấn đề, nói tóm lại, chạy đua vũ trang, các hoạt động tấn công quân sự, nhu cầu tự nhiên ...

- Thưa ngài Chủ tịch, thưa quý bà và quí ông! Trước hết, cho tôi cảm ơn …  vì đã cho tôi cơ hội phát biểu tại hội nghị này.

- Thay mặt tập thể chúng tôi chúc mừng ... nhân ngày lễ! Cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn (sâu sắc, vô bờ bến...) đến ông Nikolai Petrovich Bystrov vì cuộc triển lãm được tổ chức tốt;

Các bài tập thao tác dịch bao gồm:

- bài tập dạy nghe dịch và phân tích nghĩa của văn bản (bài) gốc,

- bài tập dạy ghi nhớ,

- bài tập dạy ghi tốc ký,

- bài tập cải biên dịch (các thủ pháp dịch) bằng cách thu hẹp, mở rộng/ khái quát, 
thêm bớt, thay thế thông tin trong văn bản,

- bài tập thực hiện trình bày lời dịch nói bằng ngôn ngữ dịch.


Dưới đây là trích đoạn các bài tập của khối này.


Bài tập 6. Nghe văn bản theo từng đoạn và chỉ ra thông tin chính của mỗi đoạn. Trình bày thông tin chính bằng tiếng mẹ đẻ.

Đáp án: Môn leo núi, du lịch (tìm hiểu) khoáng vật và địa du lịch thuộc loại du lịch núi rừng.

Môn leo núi có liên quan nhiều hơn cả đến các môn thể thao mạo hiểm, nó đặc biệt nguy hiểm vào mùa đông. Các khu vực phổ biến nhất ở Nga dành cho du lịch leo núi là Bắc Osetia, Kabardino-Balkaria, Ingushetia, Krasnodar và Vùng Stavropol, Tỉnh Murmansk, Altai.

Du lịch hang động là chuyến thăm các hang động và mê cung tự nhiên hoặc nhân tạo. Loại hình du lịch này thú vị do sự đa dạng của địa hình dọc theo tuyến đường và do các điều kiện  mạo hiểm - khắc nghiệt (độ ẩm cao và thiếu ánh sáng tự nhiên). Do có một yếu tố phiêu lưu nên nó rất phổ biến trong giới trẻ.

Bài tập 7. Nghe và nhắc lại các dãy số sau. Cố gắng không thay đổi thứ tự của các số.

	2
	13
	243
	3546
	66678

	21
	335
	4656
	59567
	722772


Bài tập 8. Lặp lại các câu sau theo nguyên tắc “đống tuyết”. Dịch câu cuối cùng sang tiếng Việt.

Đáp án: Trong những năm qua ở nước Nga số lượng các nguồn cung đầu tư cho xây dựng khách sạn đã tăng mạnh.

Trong những năm qua ở nước Nga số lượng các nguồn cung đầu tư cho xây dựng khách sạn đã tăng mạnh, từ cả các nhà đầu tư trong nước cũng như từ cả các nhà đầu tư nước ngoài.
Trong những năm qua ở nước Nga, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang, số lượng các nguồn cung đầu tư cho xây dựng khách sạn đã tăng mạnh, từ cả các nhà đầu tư trong nước cũng như từ cả các nhà đầu tư nước ngoài.

Bài tập 9. Dùng ký hiệu để ghi nhanh và khôi phục trình tự đã định của các đơn vị ngữ nghĩa theo tốc độ tự nhiên.

- Bộ Ngoại giao LB Nga 

- Bộ luật hình sự của nước CHXHCNVN
- Bộ luật tố tụng hình sự của LB Nga

- Ủy ban An ninh Quốc gia LB Nga.
Bài tập 10. Dịch các câu sau đây sang tiếng mẹ đẻ, sử dụng hình thức đọc chính tả-dịch, sử dụng các phép cải biên đã học.

Đáp án: - Khu bảo tồn-bảo tàng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo lập một hình ảnh hấp dẫn của nước Nga ở nước ngoài.

- Ở Nga, hiện có 103 khu bảo tồn-bảo tàng và 41 điền trang-bảo tàng.

- Trong số 15 di sản văn hóa được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO, thì có 12 di sản là khu bảo tồn-bảo tàng.

- Theo đó, mạng lưới các khu bảo tồn-bảo tàng là những trung tâm du lịch quốc tế và nội địa yêu cầu phải hoàn thiện và phát triển liên tục.

Bài tập 11. Nghe tổng quan ngắn về tin tức. Chú ý đến các điểm tựa thông tin được nhấn mạnh bằng ngữ điệu theo sơ đồ “các trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm, nguyên nhân, hậu quả ...” – “vị ngữ” – “chủ ngữ”, sử dụng các thủ pháp cải biên khác nhau.
Đáp án: Tuần trước, tại Moskva đã diễn ra cuộc họp của đại diện các đảng phái đại biểu của Đảng “Nước Nga thống nhất” trong thành phần Hội đồng Nhân dân cấp quận cùng với các thành viên của ủy ban Đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Moskva, các nhà lãnh đạo các đảng phái của Đảng “Nước Nga thống nhất”
Bài tập 12. Dịch nói các cụm từ sau với tốc độ nhanh. (Loại bài tập này được dành để rèn luyện phản xạ và phản ứng của người dịch trong dịch nói hai chiều).

Đáp án: В течение полувека, diện tích (lãnh thổ) thành phố bao gồm cả Sông Hồng, крепость Колоа; пагода на одном столбе, Храм литературы, lối đi dành cho quan văn, cổng nằm ở phía trước lối vào chính, кукольный театр на воде, посещение резиденции и рабочего кабинета Президента Хо Ши Мина.

 Trong hệ thống các bài tập dạy dịch nói nối tiếp, ngoài các khối bài tập tập chuẩn bị và các bài tập thao tác dịch, thì khối bài tập cuối cùng và bắt buộc là các bài tập dịch thực sự. Cần lưu ý rằng khối bài tập thứ ba đảm bảo giao tiếp dịch thực sự bằng cách sử dụng các kỹ năng và kỹ xảo đã được hình thành và phát triển trong quá trình thực hiện các bài tập ở hai khối đầu. 
Các bài tập dịch thực sự được thiết kế để rèn luyện các kỹ năng và kỹ xảo dịch, nghĩa là chúng nhằm mục đích luyện dịch chính xác và hình thành các kỹ xảo tiếp nhận tổng thể thông tin nghe được, cấu trúc thông tin, tóm tắt hoặc luyện dịch từng phần văn bản để phát triển dịch nói nối tiếp. Các bài tập dịch thực sự là khối bài tập lớn nhất trong hệ thống đào tạo dịch nói nối tiếp; việc thực hiện thành công các bài tập trong khối này chỉ ra rằng kỹ năng đã thành thạo và năng lực được hình thành. Bài tập chính để luyện tập các bài tập của khối này là các tài liệu giáo khoa hoặc tài liệu thực tế.
Các loại bài tập sau được đưa vào khối bài tập dịch thực sự:

- dịch nhìn-nói (hoặc đọc-nói) nối tiếp,

- dịch nghe-nói nối tiếp đối thoại (nói chuyện), bao gồm cả dịch hai chiều.

Loại bài tập này bao gồm các bài tập:

- nghe (bản ghi âm bài phát biểu dưới dạng bài độc thoại và dịch hai chiều trong phòng máy học luyện tiếng);

- phát triển các kỹ năng và kỹ xảo truyền tải thông tin cơ bản sang ngôn ngữ dịch sau khi nghe bài nói bằng ngôn ngữ gốc;

- tóm lược bằng bằng tiếng Nga cho văn bản được đọc bằng tiếng Việt hoặc ngược lại.

Chúng tôi đưa ra các đoạn của các bài tập sau làm ví dụ:

Bài tập 12. Đóng vai là hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch cho một nhóm khách du lịch Việt Nam đến thăm Quảng trường Đỏ, thực hiện dịch nói nối tiếp lời giới thiệu của một hướng dẫn viên đến từ Nga, không nói được tiếng Việt.

Lịch sử Quảng trường Đỏ

Đáp án: Vào thế kỷ XVI, quảng trường được gọi là Troitskaya theo tên một nhà thờ ở đó. Trên quảng trường có chủ yếu là các tòa nhà thương mại. Ở vùng phía nam của quảng trường vào các năm 1555 - 1561, trên vị trí của một số nhà thờ cũ đã xây dựng Nhà thờ Pokrovskiy, còn được gọi là Nhà thờ Thánh Basil (St. Basil).

Bài tập 13. Dịch nối tiếp sang tiếng Việt, dựa trên bản ghi âm dịch, bài phát biểu về hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, của Ông V.V. Streltsov, giáo sư, phó hiệu trưởng công tác khoa học của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Moskva.

Đáp án: V.V. Streltsov: Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang, trong năm 2010, hơn 40 nghìn công dân nước ta đã đến Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, công dân Nga có thể vào Việt Nam mà không cần thị thực trong vòng mười lăm ngày. 
Trong năm 2012, các công dân Nga đã thực hiện 188,9 nghìn chuyến đi đến Việt Nam, tăng 103,4% so với năm 2011. Trong năm 2012, các công dân Việt Nam đã thực hiện 63 nghìn chuyến đi đến Nga, mức tăng so với năm 2011 là 17,6%. 
Theo số liệu của chính quyền Việt Nam, chỉ trong 4 tháng của năm nay, 130 nghìn khách du lịch Nga đã đến thăm Việt Nam.
Chương 3 “Ứng dụng hệ thống các bài tập đã xây dựng để dạy  sinh viên chuyên ngữđịnh hướng phiên dịch” đưa ra các khuyến nghị về phương pháp áp dụng hệ thống bài tập vào thực hành dạy dịch nói nối tiếp tại các trường đại học ngoại ngữ của Việt Nam, mô tả tiến trình và kết quả dạy thực nghiệm sử dụng hệ thống bài tập do chúng tôi xây dựng.

Trong phương pháp áp dụng hệ thống bài tập vào thực hành đã khuyến nghị các vấn đề sau:

- Các giai đoạn dạy dịch nói nối tiếp và các loại bài tập ở từng giai đoạn;

- Tổ chức các bài tập để giảng dạy;

- Các phương pháp và kỹ thuật để thực hiện bài tập;

- Phương pháp trò chơi trong thực hiện bài tập;

- Sử dụng phương tiện kỹ thuật trong giảng dạy;

- Kiểm tra và đánh giá các kỹ năng và kỹ xảo dịch nói nối tiếp đã được hình thành.

Dựa trên cơ sở lý thuyết và điều kiện thực tế tiến hành khóa học dịch trong các trường đại học chuyên ngữ, chúng tôi tin rằng, quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn một là giai đoạn chuẩn bị. Việc đào tạo trong giai đoạn này nhằm rèn luyện và hình thành các kỹ năng và kỹ xảo cơ bản của dịch nói nối tiếp, tức là tạo tiền đề để thực hiện hoạt động dịch nói. Ở giai đoạn hai, tiến hành đào tạo trực tiếp dịch nói dựa trên cơ sở thực hiện các bài tập dịch thực sự, được xây dựng trên tài liệu của các văn bản có khối lượng đủ lớn. Khóa đào tạo nhằm mục đích củng cố và phát triển các kỹ năng và kỹ xảo dịch nói nối tiếp đã được hình thành ở giai đoạn đầu (giai đoạn 1).

Khi biên soạn các bài tập để giảng dạy, đã tuân thủ hai nguyên tắc:

- Nguyên tắc phù hợp của nội dung bài tập với các giai đoạn hình thành kỹ năng và kỹ xảo.

- Nguyên tắc điều khiển quá trình học tập.

Các nhiệm vụ đề ra cho những bài tập nên được kết hợp theo một trình tự nhất định, có tính đến mức độ khó, nhu cầu thực hành ở các học viên, mối liên hệ logic giữa các khía cạnh khác nhau của việc dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ.

Các bài tập được đưa vào giáo trình dạy dịch nói nối tiếp. Tài liệu của giáo trình được chia ra thành các bài học, mỗi bài được thiết kế trong 4-6 giờ học. Từ vựng của các bài trong giáo trình đề cập đến các chủ đề về văn hóa và du lịch. Trong giáo trình có cung cấp một loạt các loại bài nói - chuyện kể, bài phát biểu, các cuộc phỏng vấn khác nhau. Tất cả các tài liệu được người học tiếp nhận bằng thính giác, từ giọng nói của giáo viên hoặc từ bản ghi âm.

Hiệu quả của việc sử dụng hệ thống các bài tập của chúng tôi để đào tạo trong thực tế phụ thuộc vào tài nghệ của từng giáo viên đứng lớp. Sau đây là những khuyến nghị phù hợp nhất:

- Tiến hành một bài học về dịch nói nối tiếp, bao gồm ba bước: đầu tiên là hướng dẫn-qui định, bước hai là đưa ra bài nói gốc dịch nói để dịch và bước ba là kiểm tra và thảo luận.

- Qui tắc chung khi thực hiện bất kỳ bài tập nào để dạy dịch nói nối tiếp là giáo viên cần ấn định tốc độ thực hiện bài tập.

- Tài liệu của các bài tập được trình bày cho học viên bằng giọng đọc của giáo viên hoặc dưới dạng tệp ghi âm được phát từ đĩa CD hoặc từ máy tính.

- Giáo viên qui định định lượng thông tin được trình bày, tùy thuộc vào mức độ đã đào tạo của học viên và độ bão hòa thực tế của học viên.

- Luyện tập dịch nói nối tiếp dự tính việc nghe dịch bài nói từ tiếng Nga sang tiếng Việt các đoạn bài nói khá ngắn không đòi hỏi nhiều nỗ lực để nhớ.

- Để tăng hiệu quả của bài tập, chúng tôi khuyên các giáo viên nên áp dụng các hình thức tương tác để giảng dạy dịch nói nối tiếp. Do vậy, trong chương ba, trong các mục độc lập có khuyến nghị sử dụng phương pháp trò chơi và phương tiện kỹ thuật trong thực hiện các bài tập.
Một vị trí quan trọng trong chương ba dành cho việc mô tả các phương pháp và thủ pháp giảng dạy cụ thể sử dụng trên lớp dạy dịch nói nối tiếp khi thực hiện các nhóm bài tập chính từ ba khối bài tập. Cụ thể là: 1) Luyện dịch các bài tập nghe dịch và phân tích nghĩa của văn bản nguồn, 2) Luyện dịch các bài tập phát triển kỹ năng và kỹ xảo sử dụng cải biên dịch, 3) Luyện dịch các bài tập để hình thành các kỹ năng và kỹ xảo trình bày lời dịch bằng tiếng Việt.

Có thể luyện dịch các bài tập dịch nói nối tiếp dưới dạng các bài tập “đọc chính tả-dịch”, “dịch viết từ bản ghi âm”, “dịch từ văn bản viết” hoặc “dịch từng câu-đoạn”.

Kiểm tra được thực hiện trong một học kỳ ở những giai đoạn đào tạo nhất định (kiểm tra giai đoạn) vào cuối học kỳ (thi kiểm tra) và vào cuối năm học (kiểm tra hết môn). Kiểm tra thường nhật được thực hiện trong mỗi buổi học bằng hình thức vấn đáp và nhằm mục đích kiểm tra mức độ hình thành mỗi kỹ năng riêng.

Kiểm tra giữa kỳ được thực hiện sau khi hoàn thành nghiên cứu một hoặc nhiều chủ đề học tập. Thể loại kiểm tra do giáo viên xác định. Mục đích của kiểm tra là xác minh mức độ hình thành các kỹ năng và kỹ xảo nói cá nhân qua tài liệu của các chủ đề đã học.

Kiểm tra kết quả cuối khóa học được thực hiện dưới hình thức sát hạch và thi. Mục đích sát hạch là xác minh mức độ hình thành các kỹ xảo nói qua tài liệu học tập đã học trong một học kỳ. Trong sát hạch vấn đáp, được phép hỏi khảo sát các tài liệu đã nghiên cứu trong học kỳ. Mục đích của kỳ thi là đánh giá sự hình thành các kỹ xảo nói qua tài liệu mới.

Vấn đề đánh giá sự hình thành các kỹ năng dịch nói hiện đang là một trong những vấn đề ít được nghiên cứu nhất trong phương pháp. Trong dịch nói nối tiếp bài kiểm tra, sự hình thành các kỹ năng dịch nói nối tiếp sẽ là các đối tượng kiểm tra, hoặc nói đúng hơn là sự hiểu biết của học viên về văn bản đã nghe và kỹ năng dịch văn bản đó sang ngôn ngữ khác.

Bản dịch kiểm tra của sinh viên được đánh giá theo các thông số định lượng và định tính. Thông số định lượng gồm tính đầy đủ sự kiện, tính chính xác của sự kiện, khối lượng đã dịch.

Tính đầy đủ sự kiện là bản dịch có tất cả các ý chính. Tính chính xác của sự kiện là tổng phần trăm đơn vị tính (predicat) giả, sai lệch. Ở đây tỷ lệ phần trăm sai lệch cũng không được vượt quá 30% đối với điểm “đạt yêu cầu”. Điểm “đạt yêu cầu” về nội dung dùng để đánh giá bản dịch có khối lượng sai lệch ít hơn 1/3 so với bản gốc, nhưng bản dịch phải có những ý chính của bản gốc. Nếu bỏ qua một hoặc nhiều đơn vị ngữ nghĩa, phải giảm điểm trình bày nội dung. Khi chấm điểm về phù hợp hệ thống và hình thức ngôn ngữ, sẽ là hợp lý khi chỉ trừ điểm những lỗi vi phạm hành vi giao tiếp.

Khối lượng, tính đầy đủ và hơn nữa là độ chính xác, cho phép đánh giá mức độ các sinh viên hiểu được bài dịch nói. Đây chính là những thông số chất lượng của bản dịch. Độ sâu của văn bản nguồn đánh giá chất lượng mức độ hiểu. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đưa ra ba mức độ hiểu:

 1) mức độ hiểu sơ khai; 2) mức độ hiểu tổng thể; 3) mức độ hiểu đầy đủ.

Trong kiểm tra kết quả cuối cùng, chúng tôi yêu cầu sinh viên phải có mức độ hiểu tổng thể và đầy đủ chi tiết, nếu chỉ đạt mức độ hiểu tổng thể chỉ được chấm điểm “đạt yêu cầu”.

Các phương pháp thực hiện kiểm tra và tiêu chí đánh giá sự hình thành các kỹ năng dịch nói nối tiếp mà chúng tôi đưa ra cho phép tiếp cận khách quan hơn với kết quả hoạt động của sinh viên và với hiệu quả của các phương pháp giảng dạy tiếng Nga được sử dụng.

Để xác minh tính hiệu quả của hệ thống bài tập và phương pháp dạy học đã xây dựng để dậy dịch nói nối tiếp cho sinh viên chuyên ngữ, chúng tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm. Dạy thực nghiệm được tiến hành vào năm học 2019-2020 tại Khoa tiếng Nga Học viện Khoa học Quân sự (HVKHQS), Việt Nam.
Nhiệm vụ chính của dạy thực nghiệm là đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống bài tập đã xây dựng và phương pháp ứng dụng hệ thống đó.

Khi tổ chức giảng dạy thực nghiệm, đã sử dụng hình thức phân đoạn dọc, hình thức này dự liệu đối chiếu được mức độ kiến ​​thức, kỹ năng và kỹ xảo của một nhóm học viên duy nhất ở các thời gian học khác nhau (trước và sau giai đoạn hình thành), tức là, việc đối chiếu kết quả được thực hiện theo chiều dọc, chứ không theo chiều ngang (giữa các nhóm với nhau). Việc lựa chọn hình thức phân đoạn dọc để dạy thực nghiệm là do: hiện tại, số lượng  học viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch trong HVKHQS là rất ít. Hàng năm, tại Trường chỉ tổ chức một lớp học (8-15 học viên). Hình thức phân đoạn này chấp nhận được và thậm chí là cần thiết khi không cần phải phân chia thành nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng, và sau giảng dạy thực nghiệm kết quả học tập được đánh giá theo phương pháp thảo luận trong cùng một lớp học tại thời điểm bắt đầu và kết thúc dạy thực nghiệm. Việc dạy thử nghiệm được tổ chức trong một lớp năm học thứ tư của Khoa tiếng Nga HVKHQS. Số học viên tham gia khóa học thực nghiệm là 12 học viên.

Tại HVKHQS, thời gian phân bổ cho dậy dịch nói (dịch nói nối tiếp và dịch đồng thời) là 75 tiết học. Các giờ học dịch được tổ chức hai buổi học một tuần. Mỗi buổi học kéo dài 180 phút.  
Việc đánh giá sự hình thành khả năng ghi chép văn bản nghe của học viên tham gia thử nghiệm trong mỗi phân đoạn được xác định dựa trên các tiêu chí đánh giá đã đề ra như một phần nghiên cứu của luận án. Các thông số định lượng (tính đầy đủ thực tế, độ chính xác thực tế, khối lượng dịch) và các các thông số định tính (mức độ hiểu bài nói gốc) là các chỉ số đánh giá chính.

Dữ liệu thu được trong tất cả các phân đoạn cho phép chúng tôi xác định hệ số thành công trong dịch nói nối tiếp của học viên thử nghiệm trong lớp. Hệ số này được tính theo công thức: K = S/Smax, trong đó K là hệ số thành công trong dịch nói nối tiếp, S là tổng số điểm mà các học viên đạt được theo kết quả của các phân đoạn, Smax là số điểm tối đa có thể đạt được, là tổng điểm của tất cả phân đoạn.
Chúng tôi chia kết quả phân tích hệ số thành công trong dịch nói nối tiếp thành bốn cấp độ nắm vững kỹ năng dịch nói, tương đương thang điểm 10 của Việt Nam: cấp độ giỏi – từ 9,0 đến 10; cấp độ khá từ 7,0 đến 8,9; cấp độ đạt yêu cầu – từ 0,50 đến 6,9; cấp độ không đạt yêu cầu – từ 0 đến 4,9.

Dậy thực nghiệm được thực hiện trong bốn giai đoạn: 1) giai đoạn trước thực nghiệm (xác nhận đầu vào); 2) giai đoạn trực tiếp dạy dịch nói nối tiếp (hình thành năng lực); 3) giai đoạn sau thử nghiệm (kiểm tra, tổng kết); 4) phân tích và giải thích kết quả dạy thử nghiệm.

Giai đoạn trước thực nghiệm (xác nhận đầu vào) là việc kiểm tra dịch nói nối tiếp, mục đích của nó là xác định mức độ ban đầu trước khi hình thành các kỹ năng dịch nói nối tiếp của các đối tượng sinh viên, để sau này có thể so sánh với kết quả thu được sau khi dậy thực nghiệm. Tất cả có 12 học viên tham gia kiểm tra đầu vào. Theo kết quả phân tích và đánh giá 12 bản dịch nói của các đối tượng theo bảng điểm, đã thu được dữ liệu sau đây:
	Cấp độ nắm vững kỹ năng

dịch nói nối tiếp
	Số lượng học viên –
kiểm tra
	Kết quả

(phần trăm)

	Cấp độ giỏi
	0
	= 0%

	Cấp độ khá
	2
	≈ 16%

	Cấp độ đạt yêu cầu
	6
	≈ 50%

	Cấp độ không đạt yêu cầu
	4
	≈ 34%


Kết quả kiểm tra xác nhận đầu vào trước thử nghiệm cho thấy mức độ thấp về kỹ năng dịch nói nối tiếp.
Tiếp theo là giai đoạn trực tiếp dạy dịch nói nối tiếp (hình thành năng lực). Thời lượng dạy giai đoạn này là ba tháng, bao gồm 24 buổi trên lớp (2 buổi học mỗi tuần). Mỗi buổi học kéo dài 180 phút. Phương tiện để thực hiện dạy thử nghiệm là giáo trình dạy dịch nói nối tiếp do chúng tôi biên soạn trên cơ sở hệ thống bài tập được xây dựng trong luận án này. Phương pháp ứng dụng hệ thống bài tập đã được mô tả trong mục trước.

Sau khi dậy thực nghiệm là giai đoạn tổng kết, bao gồm các bài tập kiểm tra đánh giá như đã thực hiện ở giai đoạn kiểm tra đầu vào.
Căn cứ vào dữ liệu thu được ở giai đoạn tổng kết, mức độ nắm vững các kỹ năng dịch nói nối tiếp của các đối tượng như sau: 
	Cấp độ nắm vững kỹ năng

dịch nói nối tiếp
	Số lượng học viên

kiểm tra
	Kết quả

(phần trăm)

	Cấp độ giỏi
	3
	≈ 25%

	Cấp độ khá
	4
	≈ 34%

	Cấp độ đạt yêu cầu
	4
	≈ 34%

	Cấp độ không đạt yêu cầu
	1
	≈ 8%


Kết quả thu được cho thấy có những thay đổi về chất và lượng nắm vững kỹ năng dịch nói nối tiếp của học viên (so sánh với kết quả trước thực nghiệm: = 0%, ≈16%, ≈50%, ≈34%). Kết quả của hai giai đoạn có thể nhìn thấy rõ trên trên biểu đồ sau:  
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Trước khi dạy thực nghiệm 
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Sau khi dạy thực nghiệm


Hình 3.1. Biểu đồ so sánh cấp độ phát triển kỹ năng dịch nói nối tiếp tổng hợp 
cho nhóm đối tượng trước và sau dạy thực nghiệm (tính bằng phần trăm).

Nói chung, kết quả thu được trong quá trình dạy thực nghiệm cho phép nói về những cải thiện hiển nhiên các thông số về kỹ năng dịch nói nối tiếp của các đối tượng thử nghiệm. Ngoài ra, chúng tôi đã so sánh các kết quả này với các kết quả đạt được trong các năm học trước tại HVKHQS. Kết quả so sánh cho thấy tất cả các chỉ số dạy thử nghiệm có sử dụng hệ thống bài tập mới xây dựng cao hơn các chỉ số của các năm học trước.

Để khẳng định một cách thuyết phục hơn về hiệu quả của hệ thống bài tập, chúng tôi đã tiến hành khảo sát trong số các giáo viên và chuyên gia trong lĩnh vực dịch. Theo kết quả khảo sát, hầu hết các ý kiến ​​đều đánh giá cao công trình của chúng tôi. Điều này tạo cơ sở để khẳng định rằng các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra trong luận án đã được giải quyết triệt để và giả thuyết nghiên cứu ban đầu chúng tôi đưa ra đã được xác nhận.

Thông qua việc dạy thực nghiệm, đã chứng minh được rằng việc tổ chức đào tạo có sử dụng hệ thống bài tập đã xây dựng giúp cải thiện đáng kể chất lượng đào tạo dịch nói nối tiếp. Kết quả của khóa dạy thử nghiệm là lý do để tin tưởng về khả năng, sự cần thiết và tính hữu ích của việc ứng dụng hệ thống bài tập đã xây dựng và phương pháp áp dụng hệ thống bài tập vào thực tiễn dạy dịch nói nói chung, và dịch nói nối tiếp nói riêng tại các khoa tiếng Nga của các trường đại học ngoại ngữ ở Việt Nam.
KẾT LUẬN

1. Dịch nói nối tiếp là một loại hình dịch đặc biệt có đặc trưng bởi trình tự nghiêm ngặt của các thao tác: chỉ một lần nghe tiếp nhận thông tin trong ngôn ngữ gốc, ghi nhớ phức tạp, hạn chế về thời gian chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, trình bày lời dịch một lần bằng ngôn ngữ dịch.

2. Các loại hình và dạng hoạt động dịch xác định đặc thù của dịch nói nối tiếp cũng như các loại hình dịch nói khác, chính là: nghe hiểu, ghi nhớ, ghi nhanh, cải biên và nói, mỗi loại hình hoạt động nêu trên lại gắn với các cơ chế tâm lý và các loại hình bài tập tương ứng để luyện tập hình thành các kỹ xảo và kỹ năng dịch nói nối tiếp.

3.  Những khó khăn chính về ngôn ngữ của sinh viên Việt Nam trong việc nắm vững tiếng Nga để vận dụng tiếng Nga vào hoạt động dịch thuật đã được phân tích, bao gồm những khó khăn về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Những khó khăn về ngôn ngữ và cả những khó khăn đặc thù của dịch nói đã được tính đến khi xây dựng hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp, nhằm khắc phục khó khăn và nâng cao năng lực của sinh viên chuyên ngữ.
4. Dựa theo kết quả phân tích các kỹ xảo và kỹ năng chính của dịch nói nối tiếp, chúng tôi đã xây dựng một mô hình hệ thống bài tập, bao gồm ba khối: bài tập chuẩn bị, bài tập thao tác dịch và bài tập dịch thực sự. Đến lượt mình, mỗi khối lại bao gồm các nhóm hoặc loại hình bài tập để luyện các kỹ xảo, kỹ năng và thao tác dịch nói nối tiếp tương ứng. Mô hình bài tập này là cơ sở tin tưởng để xây dựng các hệ thống bài tập riêng, áp dụng cho từng đối tượng học viên cụ thể của mỗi trường đại học chuyên ngữ Việt Nam.

5. Hệ thống bài tập đã đề xuất dựa trên các nguyên tắc lý luận dạy học chung, các nguyên tắc phương pháp chung và các nguyên tắc riêng có tính đến tính đặc thù của việc dạy dịch nói nối tiếp. Kết quả dạy thực nghiệm đã chứng minh tính hiệu quả của phương pháp đã xây dựng để dậy dịch nói nối tiếp cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch.

6. Hệ thống bài tập và các bài tập do chúng tôi xây dựng và đề xuất trong luận án này đáp ứng các yêu cầu về tính đa dạng của việc mô tả, cho phép xây dựng các tiểu hệ thống khác nhau (ví dụ, để dạy dịch nói nối tiếp trong khuôn khổ đào tạo đại học cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch, dạy cho cho từng đối tượng học viên cụ thể của các khóa học được tổ chức đặc biệt v.v.), trong đó mỗi tiểu hệ thống được coi như là một bình diện của hệ thống.
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